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1. Tính cấp thiết của  nghiên cứu 
Phong phú hoá nguồn thu nhập của NHTM được 

hiểu là NHTM tìm kiếm các con đường khác nhau để 
củng cố, tăng cường kết quả đầu ra của NHTM. Cung 
cấp phong phú dịch vụ từ đó giúp cải thiện và  tạo lập 
thêm nguồn thu cho NHTM là đa dạng hoá, phong 
phú hoá thu nhập (Nguyễn Thị Kim Oanh và Nguyễn 
Thị Liên Hoa) (2018)

NHTM nghiên cứu, triển khai và cung ứng càng 
phong phú, đầy đủ các dịch vụ tài chính là biểu hiện 
của hành động nhằm đa dạng các nguồn thu nhập. 
Nhận định trên phù hợp với quan điểm cho rằng một 
tổ chức hướng dẫn, giải thích khách hàng chấp nhận 
các sản phẩm với sự tích hợp cao các tiện ích, đa dạng, 
có cơ hội hiện thực hoá nhiều nhu cầu tiềm ẩn của họ 
từ đó mang đến nhiều thu nhập hơn cho NHTM. Để 
kiểm định sự chính xác của lập luận trên, hồi quy mối 
quan hệ giữa NII và HHI được thực hiện. 

Công thức tính toán mức HHI của NHTM được 
các tác giả Chortareas và ctg (2008), Nguyễn Thị 

Cành và Hồ Thị Hồng Minh. (2004), sử dụng. HHI 
được đo lường theo công thức:  
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Trong đó:
HHIit: mức độ đa dạng hóa thu nhập của từng ngân 

hàng theo từng năm 
INTit: Thu nhập ròng từ lãi và các khoản tương tự 

lãi của ngân hàng i theo từng năm 
CPEit: Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ của 

ngân hàng i theo từng năm 
TRAit: Thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh và 

đầu tư của ngân hàng i theo từng năm 
OTHit: Thu nhập ròng từ hoạt động khác của ngân 

hàng i theo từng năm 
TORit: Tổng thu nhập  từ hoạt động của ngân hàng 

i theo từng năm  
Nhiều nghiên cứu đã khảo sát về ảnh hưởng của 

HHI đến NII của NHTM. Nhưng đại đa số các công 
trình này được thực hiện ở các khu vực trên thế giới 
với  các điều kiện khác biệt về hoạt động cũng như 
về môi trường kinh doanh so với NHTM ở Việt Nam. 
Hơn thế nữa, mẫu nghiên cứu được hình thành từ 25 
NHTM đang giao dịch trên các thị trường HOSE, 
HNX, Upcom trong thời gian từ 2013-2023 nên có 
sự mới mẻ hơn, khác biệt hơn so với các nghiên cứu 
trước. Những phát hiện từ nghiên cứu là tiền đề để 
xuất các khuyến nghị nhằm mở rộng nguồn thu khác 
ngoài lãi cho các NHTM, phù hợp với chiến lược của 
NHNN là mở rộng, đa dạng hóa các nguồn thu của 
NHTM.

2. Cơ sở lý thuyết để xây dựng mô hình 
Tác động của HHI đến đến tổng thu nhập của 

NHTM và NII được luận giải trong các công trình 
nghiên cứu đã được thực hiện.
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Pasiouras và Kosmidou (2007) đã khám phá 
ảnh hưởng của HHI đối với hiệu quả cuối cùng của 
NHTM ở Vương quốc Anh. Nghiên cứu tìm thấy HHI 
có tạo ra tác động đồng biến đến kết quả đầu ra cuối 
cùng của NHTM. Phong phú hoá thu nhập bằng cách 
mở rộng, củng cố các nguồn thu khác ngoài lãi đảm 
bảo các NHTM có thể thoát ly từng bước với thu nhập 
lãi (nguồn thu luôn thay đổi theo sự bất ổn định của 
lãi suất và điều kiện kinh tế), tăng các khoản thu nhập 
khác ngoài lãi. Pasiouras và Kosmidou cho rằng bất 
chấp sự phong phú hoá góp phần mang lại kết quả đầu 
ra cuối cùng cao hơn nhưng khuyến cáo các NHTM 
phải kiểm soát được những rắc rối, bất ổn liên quan 
đến các nguồn thu phi truyền thống đang được mở 
rộng, củng cố một cách có hiệu quả.

Laeven và Levine (2008) thông qua việc điều tra 
cách thức phong phú hoá nguồn thu nhập và những 
tác động của hiện tượng này đến sự ổn định, bền vững 
của các NHTM ở những thị trường mới nổi đã có phát 
hiện về sự tương tác thuận chiều giữa phong phú hoá 
thu nhập và các nguồn thu khác ngoài lãi. Nghiên cứu 
khẳng định rằng HHI có làm tăng các nguồn thu khác 
của NHTM ngoài nguồn thu từ lãi kết quả hoạt động 
của NHTM được cải thiện, tạo cơ sở tăng cường sự bền 
vững. Mặt khác, nghiên cứu này cũng tuyên bố rằng các 
NHTM ở các khu vực mới nổi đang được hưởng nhiều 
phúc lợi từ việc phong phú hoá vì nó cung cấp một bộ 
đệm chống lại sự không bất biến của lãi suất và kinh tế.

Stiroh (2004) tập trung kiểm nghiệm những tương 
tác của NII và những hoạt động của NHTM cùng với 
quản lý rủi ro. Stiroh nhấn mạnh rằng sự thay đổi của 
HHI do thay đổi thu nhập từ các giao dịch và thay 
đổi phí từ các dịch vụ về tài chính có thể tạo thêm lợi 
nhuận. Striroh cũng cho rằng sẽ phát sinh nhiều rủi ro 
hơn do việc mở rộng nhiều hoạt động khác nhau để cố 
gắng tạo lập các thu khác ngoài thu từ lãi. Do đó, các 
NHTM phải giám sát thật sự cẩn thận những rắc rối có 
thể phát sinh của các hoạt động đa dạng của họ để tránh 
rủi ro quá mức. Quản lý rủi ro và giám sát chiến lược 
một cách có hiệu quả tác động thuận chiều đến đầu ra 
cuối cùng được tối ưu hoá  của các nguồn thu nhập 
khác ngoài lãi trong khi giảm thiểu rủi ro có liên quan. 

Lê Thanh Tâm (2022) đã phát hiện chiến lược phong 
phú hoá thu nhập có tác động đến NII (cơ cấu thu nhập 
ngoài lãi được điều chỉnh theo chiến lược này).

Ngoài ra độ lớn của ngân hàng (QM), tỷ lệ phần 
trăm của tiền gửi so với tổng tài sản (TG), tỷ lệ thu 
nhập lãi cận biên (LCB), tỷ lệ phần trăm của vốn chủ 
sở hữu trên tổng tài sản (VCSH), tỷ lệ phần trăm của 
dư nợ so với tổng tài sản (CV), mức độ hiện đại của 
công nghệ (ATM), tỷ lệ phần trăm của chi phí so với 
tổng thu nhập (CP), tỷ lệ phần trăm lợi nhuận sau thuế 

so với trung bình của tổng tài sản (ROA), tốc độ tăng 
trưởng kinh tế (GDP), tỷ lệ lạm phát (INF) và lãi suất 
thực (IR) cũng được ghi nhận có tác động đến NII 
theo các hướng khác nhau, được coi là các biến kiểm 
soát trong nghiên cứu này. 

3. Mô hình nghiên cứu, dữ liệu và phương pháp 
nghiên cứu

3.1. Mô hình nghiên cứu 
Dựa trên tổng quan nghiên cứu, mô hình nghiên 

cứu được thiết lập với các biến NII, HHI, QM, LCB, 
TG, CV, VCSH, ATM, ROA,CP, GDP, INF, IR. Vai 
trò của từng biến được giải thích trong bảng 1

Bảng 1: Giới thiệu các biến
Loại 
biến Cách tính Tác giả Hướng tác động 

kỳ vọng 

Biến phụ thuộc của mô hình  

NII 
Thu nhập ngoài lãi

Tổng thu nhập
 Hoàng Ngọc Tiến, Võ Thị Hiền (2010)  

Biến độc lập  
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Pasiouras và Kosmidou (2007), 
Chortareas và ctg (2008), Laeven và 
Levine (2008), Lê Thanh Tâm (2022) 

+ 

Biến kiểm soát 

QM LN (Tổng tài sản có của NHTM) Aslam (2015) + 

TG 
Tổng tiền gửi
Tổng tài sản 

 Aslam (2015), + 

LCB 
Thu lãi −  Chi lãi

Tổng tài sản có sinh lời 
 Nguyên . J (2012), - 

VCSH 
Tổng vốn chủ sở hữu 

Tổng tài sản 
 Chortareas (2012) + 

CV 
Tổng dư nợ

Tổng tài sản 
 Hahm (2008); - 

ATM Số máy ATM Bailey-Tapper (2010), Atelu (2016), + 

CP 
Tổng chi phí 

Tổng thu nhập 
 Meng (2018); + 

ROA 
Lợi nhuận sau thuế 

Tổng tài sản 
 Hahm (2008); + 

GDP GDP năm t −  GDP năm t − 1
GDP năm t − 1

 Hakimi (2012); + 

INF Tốc độ lạm phát của từng năm Chortareas (2012); - 

IR Lãi suất thực tế hàng năm Hahm (2008) + 
 

Nguồn: Tác giả xây dựng từ tổng quan

3.2. Dữ liệu nghiên cứu 
Tác giả đã tính toán 2 biến HHI và NII và các biến 

kiểm soát từ các số liệu được cung cấp trong hệ thống 
BCTC của những NHTM có giao dịch trên sở HOSE, 
HNX và Upcom. Số liệu của các biến còn lại được 
thu thập từ các báo cáo của tổng cục thống kê.

3.3. Phương pháp nghiên cứu
Dữ liệu dạng bảng được xử lý bằng phần mềm 

Stata 16 theo trình tự: thống kê mẫu nghiên cứu, phân 
tích sự tương quan, kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến 
và chạy hồi quy. Để lưạ chọn mô hình hồi quy phù 
hợp nhất tác giả đã sử dụng các kiểm định đặc trưng 
do phần mềm cung cấp. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Mẫu nghiên cứu và kết quả thống kê 
NII của NHTM dao động quanh ngưỡng 0,09148 

cận trên khoảng 0,29 và cận dưới  là -0,0275. Số liệu 
trên khẳng định NII đang ở mưc tương đối thấp trong 
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tổng thu nhập (tỷ lệ lớn nhất chưa đến 30% tổng thu 
nhập). Có NHTM trong năm 2013 và 2014 NII còn ở 
mức âm chứng tỏ chi ngoài lãi phát sinh lớn hơn thu 
nhập khi triển khai các mảng hoạt động này (ngân hàng 
LBP và OCB). NII của các NHTM có sự biến động lớn 
phản ánh rõ sự phân hoá giữa các nhóm NHTM. HHI  
xoay quanh ngưỡng 0.874545 cận trên là 0,99 và cận 
dưới  là 0,698, độ lệch chuẩn 0,06 cho thấy HII của các 
NHTM không có sự phân hoá quá lớn.

Bảng 2: Thống kê mẫu nghiên cứu

Biến Số quan sát Mức  
trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị  

nhỏ nhất
Giá trị  

lớn nhất
NII 271 0.09148 0.054659 -0.0275 0.289921
HHI 271 0.874545 0.060323 0.698725 0.992613
QM 271 1049855 1.23E+07 2.944996 1.63E+08
TG 271 0.880642 1.017983 0.065576 15.26915

NIM 271 3.020145 1.472837 0.00593 10.48703
CV 271 0.662893 0.755742 0.036859 12.43355

ATM 271 486.1513 663.8707 20 2510
CP 271 0.861579 0.095031 0.53781 1.158885

ROA 271 1.011994 0.918533 0 7.375422
VCSH 271 0.095235 0.109606 0.005599 1.329581
GDP 275 5.71397 1.754148 2.09 8.08

INFLATION 275 3.373497 1.577056 0.631201 8.02
IR 275 9.237273 1.63877 6.5 12.5

Nguồn: Kết quả chạy stata 16

4.2. Kết quả phân tích tương quan 
Bảng 3: Ma trận phân tích tương quan

NII HHI QM TG LCB CV ATM CP ROA VCSH GDP INF IR
NII 1
HHI -0.3211* 1
QM -0.0301 -0.0096 1
TG -0.1281* 0.0061 -0.0105 1
LCB 0.3044* -0.6999* 0.0655* -0.0282 1
CV -0.0564* -0.0168 -0.0236 0.8899* 0.008 1

ATM 0.3329* -0.2439* -0.0013 -0.0742* 0.1228* -0.2668* 1
CP -0.5405*  0.7355* 0.0234 0.0173 -0.4705* -0.0419*  0.03 1

ROA 0.3853* -0.5346* -0.0202 -0.0255 0.4423* 0.0257 0.1557* -0.6750* 1
VCSH -0.0359 -0.0279 -0.0285 0.6145*  0.0422*  0.6904* -0.1021* -0.0766*  0.0663* 1
GDP  0.1740* 0.0318 0.0013  0.0899* 0.0216  0.0605* -0.0309  0.1655* -0.0273  0.0893* 1
INF -0.1133* 0.2857* 0.0993* -0.0403  -0.1453* -0.0790* -0.0644*  0.2000* -0.1228* -0.0174 0.0918* 1
IR -0.2930* 0.1507*  0.1287* -0.0310 -0.1191* -0.1232* 0.0012 0.4062* -0.2763* -0.0310 0.2299*  0.4227* 1

Nguồn: Kết quả chạy stata 16

4.3. Kiểm định đa cộng tuyến 
Bảng 4: Kết quả kiểm định đa cộng tuyến

Biến VIF 1/VIF
CV          5.06 0.197752
HHI 4.06 0.246170
CP 3.88 0.257512
LCB 2.12 0.471442

VCSH 2.01 0.496386
ROA 1.94 0.515904

IR 1.7 0.586977
INF 1.37 0.731717

ATM 1.15 0.873169
GDP 1.11 0.903499
QM 1.03 0.969625
TG 2.05 0.876543

Mean VIF 2.63
Nguồn: Kết quả chạy stata 16

4.4. Mô hình hồi quy 
Kết quả hồi quy mô hình nghiên cứu tác động của 

HHI đến NII của NHTM Việt Nam được phản ánh 
trong bảng 5.

Bảng 5: Các mô hình hồi quy
Biến OLS FEM  REM  FGLS
HHI 0.309*** 0.589*** 0.499*** 0.499***

(0.0888) (0.0837) (0.0809) (0.113)
QM -8.92e-11 -4.57e-10 -3.10e-10 -3.10e-10

(2.19e-10) (1.89e-10) (1.86e-10) (6.87e-11)
TG -0.00716 -0.00296 -0.00373 -0.00373

(0.00587) (0.00463) (0.00467) (0.00337)
LCB 0.00853*** 0.000921 0.00307 0.00307

(0.00263) (0.00239) (0.00234) (0.00321)
CV 0.00359 0.00350 0.00350 0.00350

(0.00869) (0.00693) (0.00698) (0.00443)
ATM 1.75e-05*** 8.38e-05 2.26e-05** 2.26e-05***

(4.28e-06) (5.54e-05) (9.18e-06) (7.87e-06)

CP -0.326***
-0.379*** -0.368*** -0.368***

(0.0551) (0.0487) (0.0481) (0.0839)
ROA 0.00159 2.84e-05 0.00110 0.00110

(0.00403) (0.00323) (0.00322) (0.00502)
VCSH -0.00412 -0.000718 -0.000177 -0.000177

(0.0344) (0.0283) (0.0284) (0.0169)
GDP -0.00202 -0.00170 -0.00181 -0.00181*

(0.00158) (0.00117) (0.00119) (0.000946)
INFLATION -0.000722 -0.00340** -0.00278* -0.00278*

(0.00199) (0.00163) (0.00163) (0.00168)
IR -0.00155 -0.000824 -0.00140 -0.00140

(0.00214) (0.00190) (0.00177) (0.00197)
Constant 0.0989 -0.111 -0.0181 -0.0181

(0.0704) (0.0757) (0.0631) (0.0697)
Observations 271 271 271 271

R-squared 0.390 0.415
Number of NAME 29 29 29

Nguồn: Kết quả chạy stata 16

FEM tốt hơn OLS (thông qua tiến hành F-test). 
REM tối ưu hơn FEM (thông qua kiểm định 
Hausman). Tuy nhiên REM có hiện tượng tự tương 
quan và phương sai sai số thay đổi do đó cần được 
hiệu chỉnh lại. Mô hình FGLS cung cấp thông tin sự 
biến đổi tăng giảm của HHI kéo theo sự tăng giảm của 
NII. Ngoài ra ATM và CP cũng có tác động đến NII.

HHI có tác động tích cực đến NII là do để đa dạng 
và phong phú hoá thu nhập các NHTM cần  thiết kế 
và mở rộng các gói sản phẩm và dịch vụ, phong phú  
hoá hoạt động kinh doanh, phong phú hoá kết quả 
đầu ra về thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau không 
chỉ tập trung vào nguồn thu từ lãi. Mối quan hệ giữa 
HHI và NII của NHTM trong mô hình hồi quy này 
tương tự như khẳng định của Pasiouras và Kosmidou 
(2007), Chortareas và ctg (2008), Laeven và Levine 
(2008), Lê Thanh Tâm (2022) trước đó. 

ATM có tác động đồng biến đến NII. Hạ tầng công 
nghệ của NHTM càng hiện đại, NHTM  càng có điều 
kiện kết nối với nhiều hệ sinh thái, nâng cấp thêm các 
lợi ích, sự tiện dụng cho các gói sản phẩm do NHTM 
cung cấp, nhấn mạnh vào nhóm các dịch vụ được số 
hoá từ đó dễ dàng tạo ra sự kích thích, tò mò, dễ hút 
người dùng, kéo thêm nhiều khách hàng tiềm năng,  
giữ chân khách hàng truyền thống, mở rộng thêm các 
khoản thu khác ngoài nguồn thu từ lãi. Phát hiện  trên 
đồng nhất với nhận định của Bailey-Tapper (2010), 
Atelu (2016).
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Chi phí tăng làm giảm NII, mối liên hệ này ngược 
với mối liên hệ đã được Meng (2018) phát hiện trước 
đó. Ở Việt Nam, hầu hết các NHTM đều có những 
lưu tâm nhất định đến những tác động của  quá trình 
nhúng công nghệ để chuyển đổi hoạt động  đến toàn 
bộ ngành ngân hàng và đang triển khai nhưng công 
việc đầu tiên trong quá trình số hoá nên chi phí đầu tư, 
chuyển đổi công nghệ thường cao hơn những khoản 
thu nhập ngoài lãi nhận được. 

5. Một số gợi ý từ kết quả nghiên cứu 
5.1. Một số gợi ý đối với các ngân hàng thương mại 
Thứ nhất, NHTM nên hoạch định chủ trương, 

chiến lược đa dạng, phong phú hoá nguồn thu nhập 
một cách  rõ ràng đặc biệt nhấn mạnh các khoản thu 
được mang lại từ các sản phẩm dịch vụ mới, ngoài 
dịch vụ tín dụng. Các khoản thu ngoài lãi bao gồm các 
khoản thu phí, hoa hồng phí, các khoản thu từ hoạt 
động đầu tư, mua bán chứng khoán và kinh doanh 
ngoại hối. Đối với các dịch vụ có thu phí và hoa hồng 
phí cần duy trì nhóm sản phẩm cũ, nghiên cứu chuyên 
sâu phát triển mạnh mẽ và cung ứng nhiều gói sản 
phẩm mới, các gói liên kết, các gói sản phẩm với hàm 
lượng lớn công nghệ , nhóm dịch vụ phái sinh, nhóm 
dịch vụ quản lý tài sản, nhóm dịch vụ tư vấn chứng 
khoán, dịch vụ bảo lãnh, quản lý tài chính cá nhân… 
Đi đôi với xu hướng mở rộng các dịch vụ thu phí và 
hoa hồng phí các NHTM cần phải ổn định và giảm 
mức phí, nhấn mạnh đến giá trị cơ bản của sản phẩm, 
nâng cao tiềm lực và vị thế trong cạnh tranh thông 
qua chất lượng, gia tăng nguồn thu ngoài lãi nhờ tăng 
số lượng các giao dịch, tăng quy mô giao dịch. Các 
nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán cần được các 
NHTM nghiên cứu kỹ và đầu tư theo danh mục để 
phân tán rủi ro. Đối với hoạt động kinh doanh ngoại 
hối nên duy trì ở mức độ phù hợp chấp hành đúng các 
quy định về giám sát và  quản lý trạng thái ngoại hối 
của NHNN.

Thứ hai, mỗi NHTM nên tiếp tục củng cố và tạo 
dựng và tăng cường uy tín, tạo dựng hình ảnh riêng 
và thương hiệu riêng, Uy tín và thương hiệu của ngân 
hàng là yếu tố quan trọng tác động đến quyết định 
mua sắm của khách hàng. 

Thứ ba, các NHTM cần giám sát nghiêm túc rủi 
ro. Càng mở rộng, thúc đẩy phong phú sản phẩm thì 
càng khó quản lý, càng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Rủi ro 
nhiều hơn sẽ gây tác động bất lợi hơn đến chất lượng 
của sản phẩm, dịch vụ, tác động tiêu cực đến sự thoả 
mãn của khách hàng và có nguy cơ trực tiếp làm giảm 
lợi nhuận. Do đó, song hành với mở rộng, hỗ trợ thúc 
đẩy để phong phú hoá  các nghiệp vụ và hoạt động 
cung ứng dịch vụ mới các NHTM cần chú tâm đến 
giám sát, theo dõi giảm thiẻu và xử lý rủi ro phát sinh 

trong quá trình cán bộ thực hiện các nghiệp vụ, rủi ro 
liên quan đến chiến lược và chính sách, cũng như quy 
trình quản trị, hệ thống ngân hàng lõi.

Thứ tư, các NHTM cần tiếp tục nghiên cứu, thử 
nghiệm để tận dụng sự tối ưu của công nghệ vào các 
hoạt động và nhịp sống của NHTM. Trong hành trình 
mới công nghệ số với tác động sâu sắc và quyết liệt 
của chuyển đổi số là một yếu tố tham gia vào quá 
trình sản xuất, có vai trò chính yếu trong việc nghiên 
cứu, thử nghiệm ứng dụng và phát triển cũng như đổi 
mới cách thức cung ứng sản phẩm dịch vụ mới. 

5.2. Khuyến nghị đối với các cơ quan quản lý 
nhà nước 

Thứ nhất, các cơ quan hoạch định, ban hành các 
chính sách cần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi 
ổn định, kiểm soát lạm phát, mức lãi suất thích hợp 
trong nền kinh tế mở để tránh những cú sốc tác động 
từ môi trường quốc tế, đảm bảo thị trường tài chính 
trong nước phát triển ổn định, lành mạnh. Môi trường 
kinh doanh thuận lợi là yếu tố quan trọng trong chiến 
lược đa dạng hoạt động của NHTM. 

Thứ hai, đối với những dịch vụ tài chính mới như 
tư vấn tài chính chính, quản lý tài sản, cung cấp kế 
hoạch hưu trí… cần có những dẫn cụ thể từ các cơ 
quan, tổ chức liên ngành có chức năng quản lý thông 
qua các văn bản, nghị định, thông tư hướng dẫn. 

Thứ ba, NHNN cần nâng cao hiệu quả công tác 
thanh tra, kiểm tra ngân hàng và các hoạt động cảnh 
báo sớm các rủi ro tiềm ẩn trong hệ thống, ngăn ngừa 
các vi phạm pháp luật ngân hàng. 
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